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I. TRẮC NGHIỆM (4.0 điểm) 
1. Khoanh tròn vào chữ cái có đáp án đúng nhất của các câu sau.  
Câu 1. Nguyên nhân sâu xa dẫn tới sự bùng nổ Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII? 
    A. Sự phát triển kinh tế tư bản đã bị chế độ phong kiến kìm hãm. 
    B. Mâu thuẫn sâu sắc giữa giai cấp tư sản với giai cấp nông dân. 
    C. Mâu thuẫn giữa nông dân với chế độ phong kiến. 
    D. Mâu thuẫn giữa tư sản với vô sản. 
Câu 2. Đặc điểm nổi bật của tình hình xã hội Pháp trước cách mạng là gì? 
    A. Phân chia thành ba đẳng cấp: Quí tộc, tư sản và nông dân. 
    B. Phân chia thành ba đẳng cấp: Tăng lữ, quí tộc và đẳng cấp thứ ba. 
    C. Phân chia thành ba đẳng cấp: Quí tộc, tư sản và nông dân. 
    D. Phân chia thành ba giai cấp: Tăng lữ, quí tộc và đẳng cấp thứ ba. 
Câu 3. Đâu không phải là kết quả của cuộc cách mạng tư sản Pháp? 
    A. Lật đổ chế độ phong kiến, thành lập chế độ cộng hòa.  
    B. Đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền. 
    C. Lật đổ chế độ tư bản chủ nghĩa. 
    D. Xóa bỏ nhiều trở ngại trên con đường phát triển của chủ nghĩa tư bản. 
Câu 4. Cuối thế kỉ XIX, Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia là thuộc địa của 
    A. Anh.              B. Pháp.                 C. Tây Ban Nha.                     D. Hà Lan. 
Câu 5. Các nước thực dân phương Tây đã thực hiện chính sách gì về chính trị ở một số nước 
Đông Nam Á? 
    A. Chính sách “chia để trị”.                       B. Chính sách độc quyền. 
    C. Chính sách “ngu dân”.                          D. Chính sách đồng hóa.  
Câu 6. Sự kiện nào đánh dấu sự ra đời của vương triều Mac? 
    A. Mạc Đăng Dung thâu tóm mọi quyền hành. 
    B. Mạc Đăng Dung được phong làm An Hưng Vương. 
    C. Mạc Đăng Dung ép vua Lê nhường ngôi. 
    D. Mạc Đăng Dung tiêu diệt các thê lực đối địch. 
Câu 7. Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn đã làm chủ một vùng đất rộng lớn từ 
    A. Thanh Hóa đến mũi Cà Mau.           B. Cao Bằng đến phía bắc dải Hoành Sơn. 
    C. Đà Nẵng đến Cà Mau.                      D. phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau. 
Câu 8. Điểm nổi bật của cuộc khởi nghĩa do Hoàng Công Chất lãnh đạo là gì? 
    A. Lật đổ được chính quyền vua Lê, chúa Trịnh.             B. Uy hiếp kinh thành Thăng Long. 
    C. Chia ruộng đất cho nông dân.                                       D. Góp phần bảo vệ vùng biên giới 
Tây Bắc. 
Câu 9.  Nước ta nằm ở vị trí 
    A. đới ôn hoà.                                 B. nội chí tuyến nửa cầu Bắc. 
    C. nội chí tuyến hai bán cầu.                          D. nội chí tuyến nửa cầu Nam. 
Câu 10. Theo chiều đông – tây, phần đất liền nước ta mở rộng khoảng bao nhiêu kinh độ? 
    A. 7.   B. 8.       C. 9.            D. 10. 
  

 
 


